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Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình,
thì hãy bảo vệ công trình tạo dựng

Ngày 15 tháng 12 năm 2009, sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 43 của Đức Thánh Cha Benedict 16 được công bố, trùng hợp với Hội Nghị Quốc Tế về sự gia tăng nhiệt độ của khí hậu, họp tại thủ đô Đan-Mạch. ĐTC khẳng định rằng: ”Làm sao chúng ta có thể tỏ ra dửng dưng trước những vấn đề xuất phát từ các hiện tượng như sự thay đổi khí hậu, nạn sa mạc hóa, suy thoái và mất khả năng sản xuất của những vùng nông nghiệp rộng lớn, sự ô nhiễm sông ngòi và các mạch nước, sự mất tính chất khác biệt về môi trường sinh sống, sự gia tăng thiên tai, nạn mất rừng cây tại những vùng xích đới và nhiệt đới? Làm sao bỏ qua một hiện tượng đang lan tràn đó là ”những người tị nạn về môi sinh”: tức là những người vì môi trường sinh sống của họ bị xuống cấp, nên họ buộc lòng rời bỏ, kể cả của cải, để ra đi, đương đầu với những nguy hiểm và bao nhiêu điều bất trắc? Làm sao không phản ứng trước những cuộc xung đột hiện nay và những cuộc xung đột có thể bùng nổ vì sự tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên? Tất cả những vấn đề ấy có ảnh hưởng sâu đậm tới việc thực thi các quyền con người, tới lương thực, sức khỏe và sự phát triển”.

0- Tận hiến cho hòa bình ngay từ ngày đầu của năm mới 


Chính Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ban hành sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới đầu tiên do chính Ngài sáng lập vào năm 1968. Ngài gửi đến “tất cả những người bạn yêu mến hòa bình”; trong sứ điệp đầu tiên này, Đức Giáo Hoàng đã ghi: “Đề nghị tận hiến cho hòa bình ngay từ ngày đầu tiên của năm mới thực ra, theo thiển ý của tôi, không hoàn toàn thuộc về tôn giáo và công giáo. Đề nghị này muốn được tất cả mọi bạn hữu đích thực của hòa bình tham gia, như là một sáng kiến của chính họ. Đề nghị này phải được diễn đạt theo các hình thức tự do, thích hợp với cá tính đặc biệt của mỗi cá nhân, khi mỗi người hiểu được rằng mọi tiếng nói trên thế giới đều một lòng một ý để tán dương sự thiện ích căn bản chính là hòa bình thì thật cao đẹp và khẩn thiết biết bao!”

Từ năm 1968 đến 1978, có tất cả 11 sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.


Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã ban hành cả thảy 27 sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới từ năm 1979 đến 2005, trong triều đại của Ngài.


Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2006, Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI là “Hòa bình trong chân lý” và năm 2007 : “Nhân vị, trọng tâm của hòa bình” 


“Gia đình nhân loại, cộng đồng của hòa bình” là chủ đề đã được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI chọn cho sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 41, được mừng vào ngày đầu năm dương lịch 1/1/2008.

Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, nhân ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 42, ngày 1-1-2009 có chủ đề “bài trừ nghèo đói xây dựng hoà bình”

1- Đọc Sứ Điệp Ngày Thế Giới Hoà Bình lần thứ 43 (1/1/2010)

Với chủ đề “Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, thì hãy bảo vệ công trình tạo dựng”. 

1. Việc tôn trọng công trình tạo dựng mặc lấy một tầm quan trọng lớn lao, vì “công trình tạo dựng là khởi đầu và là nền tảng của mọi công trình của Thiên Chúa” 
 và, ngày nay, việc bảo vệ nó trở nên thiết yếu cho sự chung sống hòa bình của nhân loại.
2. Sự phát triển con người toàn diện được liên kết chặt chẽ với những nghĩa vụ phát xuất từ mối tương quan của con người với môi trường thiên nhiên,
 được xem như là một ân huệ của Thiên Chúa cho hết mọi người, mà việc khai thác nó bao gồm một trách nhiệm chung đối với toàn thể nhân loại, đặc biệt đối với những người nghèo và các thế hệ tương lai.

3. Nhắc lại những lưu ý của các Đấng tiền nhiệm đề cập tới mối tương quan giữa con người và môi trường: Sứ điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình đề tài Hòa Bình với Thiên Chúa Tạo Hóa, hòa bình với toàn thể công trình tạo dựng,
 của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II. Năm 1971, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Thông điệp Rerum Novarum (Tân Sự) của Đức Lêô XIII, Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh rằng “bằng việc khai thác cách khinh suất môi trường thiên nhiên, (con người) có nguy cơ hủy hoại nó và, đến lượt mình, là nạn nhân của sự hủy hoại này”. 

4. Tương quan giữa Đấng Tạo Hóa, con người và công trình tạo dựng, năm 1990, Đức Gioan-Phaolô II đã nói về “cuộc khủng hoảng sinh thái”, 
 Lời kêu gọi này vẫn còn cấp bách hơn nữa ngày hôm nay, đối mặt với biểu hiện càng gia tăng của một khủng hoảng mà sẽ là vô trách nhiệm nếu không lưu tâm nghiêm chỉnh. Làm sao làm ngơ trước hiện tượng đang gia tăng của những gì mà người ta gọi là “những người lánh nạn môi trường”
5. Nhân loại cần đến một cuộc đổi mới văn hóa sâu xa; nó cần tái khám phá những giá trị tạo nên nền tảng vững chắc 
 trên đó xây dựng một tương lai tốt hơn cho hết mọi người. Các hoàn cảnh khủng hoảng mà nhân loại đang trải qua hiện nay –  dù chúng thuộc về kinh tế, thực phẩm, môi trường hay xã hội – tự sâu xa, đều là những cuộc khủng hoảng luân lý được gắn liền với nhau.

6. Thế giới bắt nguồn từ ý muốn tự do của Thiên Chúa, Đấng đã muốn cho thụ tạo tham dự vào sự hiện hữu của Ngài, vào sự khôn ngoan của Ngài và vào lòng nhân từ của Ngài”.
 Ở những trang đầu tiên của nó, Sách Khởi Nguyên lại dẫn đưa chúng ta đến dự phóng khôn ngoan về vũ trụ, hoa trái của tư tưởng của Thiên Chúa, mà được đặt ở đỉnh cao của nó là người nam và người nữ, được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Đấng Tạo Hóa để « tràn ngập mặt đất » và để « bắt nó phục tùng » như là những « quản gia » của chính Thiên Chúa 
 Vì thế, con người có nghĩa vụ thực thi quyền cai quản có trách nhiệm công trình tạo dựng, bằng cách bảo vệ nó và vun trồng nó 

7. Khi sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thì cần phải lượng giá về mặt môi trường và xã hội như là một khía cạnh thiết yếu của chính những giá phải trả của hoạt động kinh tế. của nhịp khai thác tài nguyên thiên nhiên sẵn có, không chỉ đối với thế hệ hiện nay, nhưng đặc biệt đối với các thế hệ tương lai.
 Gia sản công trình tạo dựng thuộc về toàn thể nhân loại
8. Sự liên đới phổ quát là một sự kiện, và là một quyền lợi đối với chúng ta, cũng là một nghĩa vụ. Nó là một trách nhiệm mà các thế hệ hiện tại phải có đối với các thế hệ tương lai, một trách nhiệm mà cũng thuộc về các Nhà Nước, các cá thể và cộng đồng quốc tế. Việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên đáp ứng với các lợi ích tức thời cũng cần phải xét đến những hệ quả tiêu cực đối với các sinh vật, con người và những sinh vật khác, hiện tại và tương lai.

9. Phát triển được đặt cơ sở trên đặc tính trung tâm của con người, trên sự thăng tiến và chia sẻ công ích, trên trách nhiệm, trên ý thức về một sự thay đổi cần thiết các phong cách sống và trên đức khôn ngoan, nhân đức mà đòi hỏi những hành vi phải thực hiện hôm nay đề phòng trước những gì có thể xảy ra ngày mai. 

10. Con người được kêu gọi dấn thân trí tuệ của mình trong lãnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ kỹ thuật và trong việc ứng dụng những khám phá phát xuất từ đó. Kỹ thuật được ghi khắc trong sứ mệnh “vun trồng và gìn giữ trái đất” (Kn 2, 15), mà Thiên Chúa đã giao phó cho con người, và nó phải hướng tới củng cố giao ước giữa con người và môi trường được kêu gọi là phản ánh của tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa 
.

11. Ta phải luôn giáo dục hơn nữa xây dựng hòa bình từ sự chọn lựa với tầm rộng lớn trên bình diện cá nhân, gia đình, cộng đoàn và chính trị. Chúng ta hết thảy đều có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc công trình tạo dựng. Trách nhiệm này là không có biên giới. 

12. Giáo Hội có một trách nhiệm đối với công trình tạo dựng và Giáo Hội nghĩ rằng Giáo Hội cũng phải thực thi trách nhiệm đó trong lãnh vực công cộng, để bảo vệ đất đai, nước và không khí, là những ân huệ của Thiên Chúa Tạo Hóa ban cho mọi người, và trước tiên, để bảo vệ con người khỏi mối nguy hiểm hủy hoại của chính nó 
. Vì thế, tôi vui lòng khích lệ việc giáo dục trách nhiệm môi sinh. 
13. Nếu chúng ta chăm sóc công trình tạo dựng, thì chúng ta ghi nhận rằng Thiên Chúa, qua trung gian của công trình tạo dựng, chăm sóc chúng ta. Vả lại, một quan niệm đúng đắn về tương quan của con người với môi trường không dẫn đến việc tuyệt đối hóa thiên nhiên cũng không xem nó như là quan trọng hơn chính con người. 

14. Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, thì hãy bảo vệ công trình tạo dựng. Mọi người đều có nghĩa vụ bảo vệ môi trường thiên nhiên để xây dựng một thế giới hòa bình. Đó là một thách đố cấp bách cần phải đối diện bởi một sự dấn thân chung mới mẻ. Việc bảo tồn công trình tạo dựng và việc thực hiện hòa bình là những thực tại liên kết chặt chẽ với nhau ! 
2- Ô Nhiễm

Tham khảo: 

-Môi trường (Bách Khoa Toàn Thư):
 http://vi.wikipedia.org/wiki/ 
- Khoa học công nghệ và môi trường:
 http://www.nea.gov.vn/ 
- Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh:
 http://vi.wikibooks.org/wiki/ 
Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các cơ thể sống khác. Ô nhiễm môi trường là do con người và cách quản lý của con người. Ô nhiễm phóng xạ; Ô nhiễm tiếng ồn, bao gồm tiếng ồn do xe cộ, máy bay, tiếng ồn công nghiệp; Ô nhiễm sóng, do các loại sóng như sóng điện thoại, truyền hình... tồn tại với mật độ lớn.
Ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong thành phần của không khí hoặc có sự xuất hiện các khí lạ làm cho không khí không sạch, có sự tỏa mùi, làm giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho con người và sinh vật. Ô nhiễm môi trường khí quyển tạo nên sự ngột ngạt và "sương mù", gây nhiều bệnh cho con người. Nó còn tạo ra các cơn mưa axít làm huỷ diệt các khu rừng và các cánh đồng.
***Mưa Axit hình thành do khí thải SO2, NO, NO2.. (khí thải công nghiệp, các động cơ đốt trong của ôtô, xe máy..). Các khí này tác dụng với khí O2 và hơi nước trong không khí nhờ xúc tác oxit kim loại có trong khói, bụi nhà máy hoặc tác dụng với ozon (O3) tạo ra axid sulfuric H2SO4 và axit nitric H2NO3 . Hai loại axit này tan vào nước mưa tạo mưa axit. Mưa axit làm mùa màng thất thu và phá huỷ các công trình xây dựng, các tượng đài làm bằng đá cẩm thạch, đá vôi... các loại đá này chưa thành phần chính là CaCO3 . Các vật liệu có chứa CaCO3 sẽ bị thủng lỗ chỗ, bị yếu đi về mặt cơ học do CaCO3 tan trong mưa axit.***
Điều đáng lo ngại nhất là con người thải vào không khí các loại khí độc như: CO2, NOX, CH4, CFC đã gây hiệu ứng nhà kính. Theo nghiên cứu thì chất khí quan trọng gây hiệu ứng nhà kính là CO2, nó đóng góp 50% vào việc gây hiệu ứng nhà kính, CH4 là 13%, ozon tầng đối lưu là 7%, nitơ 5%, CFC là 22%, hơi nước ở tầng bình lưu là 3%...

Hiện nay, ô nhiễm khí quyển là vấn đề thời sự nóng bỏng của cá thế giới chứ không phải riêng của một quốc gia nào. Môi trường khí quyển đang có nhiều biến đổi rõ rệt và có ảnh hưởng xấu đến con người và các sinh vật. Hàng năm con người khai thác và sử dụng hàng tỉ tấn than đá, dầu mỏ, khí đốt. Đồng thời cũng thải vào môi trường một khối lượng lớn các chất thải khác nhau như: chất thải sinh hoạt, chất thải từ các nhà máy và xí nghiệp làm cho hàm lượng các loại khí độc hại tăng lên nhanh chóng. Hàng năm có:

20 tỉ tấn cacbon điôxít; 1,53 triệu tấn SiO2; Hơn 1 triệu tấn niken; 700 triệu tấn bụi; 1,5 triệu tấn asen; 900 tấn coban; 600.000 tấn kẽm (Zn), hơi thuỷ ngân (Hg), hơi chì (Pb) và các chất độc hại khác.

Nếu như chúng ta không ngăn chặn được hiện tượng hiệu ứng nhà kính
 thì trong vòng 30 năm tới mặt nước biển sẽ dâng lên từ 1,5 – 3,5 m 
. Có nhiều khả năng lượng CO2 sẽ tăng gấp đôi vào nửa đầu thế kỷ sau. Điều này sẽ thúc đẩy quá trình nóng lên của Trái Đất diễn ra nhanh chóng. Nhiệt độ trung bình của Trái Đất sẽ tăng khoảng 3,60°C 
, và mỗi thập kỷ sẽ tăng 0,30°C.
*** effet de serre trong tiếng Pháp, do Jean Baptiste Joseph Fourier lần đầu tiên đặt tên, hiệu ứng xảy ra khi năng lượng bức xạ của tia sáng mặt trời, xuyên qua các cửa sổ hoặc mái nhà bằng kính, được hấp thụ và phân tán trở lại thành nhiệt lượng cho bầu không gian bên trong, dẫn đến việc sưởi ấm toàn bộ không gian bên trong chứ không phải chỉ ở những chỗ được chiếu sáng. Hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ của không gian bên trong của một nhà trồng cây làm bằng kính tăng lên khi Mặt Trời chiếu vào. Nhờ vào sức ấm này mà cây có thể đâm chồi, ra hoa và kết trái sớm hơn. Ngày nay người ta hiểu khái niệm này rộng hơn, dẫn xuất từ khái niệm này để miêu tả hiện tượng nghẽn nhiệt trong bầu khí quyển của Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng là hiệu ứng nhà kính khí quyển. Trong hiệu ứng nhà kính khí quyển, phần được đoán là do tác động của loài người gây ra được gọi là hiệu ứng nhà kính nhân loại (gia tăng). “Hiệu ứng nhà kính” và “Hâm nóng toàn cầu” là hai sự kiện được nhắc đến nhiều mỗi khi đề cập đến hiện tượng biến đổi khí hậu.
Theo các tài liệu khí hậu quốc tế, trong vòng hơn 130 năm qua nhiệt độ Trái Đất tăng 0,40°C. Tại hội nghị khí hậu tại Châu Âu được tổ chức gần đây, các nhà khí hậu học trên thế giới đã đưa ra dự báo rằng đến năm 2050 nhiệt độ của Trái Đất sẽ tăng thêm 1,5 – 4,50°C nếu như con người không có biện pháp hữu hiệu để khắc phục hiện tượng hiệu ứng nhà kính.
***Những khối băng ở Bắc cực và Nam cực đang tan nhanh trong những năm gần đây và do đó mực nước biển sẽ tăng quá cao, có thể dẫn đến nạn hồng thủy.***
Một hậu quả nữa của ô nhiễm khí quyển là hiện tượng lỗ thủng tầng ôzôn. CFC là "kẻ phá hoại" chính của tầng ôzôn. Sau khi chịu tác động của khí CFC và một số loại chất độc hại khác thì tầng ôzôn sẽ bị mỏng dần rồi thủng, không còn làm tròn trách nhiệm của một tấm lá chắn bảo vệ mặt đất khỏi bức xạ tia cực tím, làm cho lượng bức xạ tia cực tím tăng lên, gây hậu quả xấu cho sức khoẻ của con người và các sinh vật sống trên mặt đất. 
*** Tầng đối lưu chứa 70% khối lượng của khí quyển, ôzôn tập trung nhiều ở tầng bình lưu, cách mặt đất từ 20 – 30 km tuỳ theo vĩ độ. Lớp ôzôn có tác dụng như một tấm lá chắn, ngắn tia tử ngoại, bảo vệ sự sống trên trái đất. Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hoá các phân tử oxy (O2) thành ôzon (O3). Một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm tầng ôzôn là do hợp chất CFC (chlorofluorocarbon), dùng trong công nghiệp làm lạnh. CFC thải vào không khí ở tầng đối lưu, sẽ khuếch tán lên tầng bình lưu và dưới tác dụng của các tia  tử ngoại phát ra từ mặt trời, chúng bị phân huỷ thành các gốc Cl tự do. Một gốc Clo tự do có thể phá huỷ hàng nghìn phân tử ôzôn trước khi nó hoá hợp thành chất khác.

CFCL2  tia tử ngoại    CF2CL- + CL- và tiếp đó phá huỷ ôzôn, 
sự phá huỷ này xẩy ra theo cơ chế dây chuyền: CL-  + O3 -----( CLO- + O2 và 
CLO- + O3 ----( 2O2 +CL-  
Ngày nay các chất khí họ CFC đang được sử dụng rộng rãi trong các bình khí nén của máy lạnh, máy điều hòa không khí hay các loại bình xịt, đây là chất khí gây hiệu ứng nhà kính bắt nguồn chủ yếu từ hoạt động công nghiệp của con người.
Tầng bình lưu nằm ngay phía trên tầng đối lưu và ở phía dưới của tầng trung lưu, là khu vực của các tương tác với cường độ cao của các quá trình hóa học, động lực học và bức xạ. Trong đó sự pha trộn của các thành phần khí quyển diễn ra theo chiều ngang diễn ra mạnh hơn theo chiều đứng. Tầng bình lưu ấm hơn phần trên của tầng đối lưu, chủ yếu là do tầng ôzôn trong tầng bình lưu hấp thụ bức xạ cực tím của Mặt Trời.

Tầng đối lưu là phần thấp nhất của khí quyển, nơi đây các hiện tượng thời tiết hàng ngày diễn ra. Đặc trưng của tầng này thể hiện ở các dòng đối lưu của không khí nóng từ bề mặt bốc lên cao và lạnh đi. Nguyên nhân các biến đổi nhiệt độ trong tầng đối lưu là do bức xạ nhiệt từ mặt đất ngược trở lại không khí. Nói chung, các máy bay phản lực bay ở gần phần trên cùng của tầng đối lưu. Hiệu ứng nhà kính cũng diễn ra trong lớp trên cùng tầng đối lưu này. ***
Ô nhiễm nước xảy ra khi nước bề mặt chảy qua rác thải sinh hoạt, nước rác công nghiệp, các chất ô nhiễm trên mặt đất, rồi thấm xuống nước ngầm. Ô nhiễm nước là hiện tượng các vùng nước như sông, hồ, biển, nước ngầm ... bị các hoạt động của con người làm nhiễm các chất có thể gây hại cho con người và cuộc sống các sinh vật trong tự nhiên.

Nước trong tự nhiên tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: nước ngầm, nước ở các sông hồ, tồn tại ở thể hơi trong không khí... Nước bị ô nhiễm nghĩa là thành phần của nó tồn tại các chất khác, mà các chất này có thể gây hại cho con người và cuộc sống các sinh vật trong tự nhiên. Nước ô nhiễm thường là khó khắc phục mà phải phòng tránh từ đầu.

Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, dưới tốc độ phát triển như hiện nay con người vô tình làm ô nhiễm nguồn nước bằng các hóa chất, chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp. Các đơn vị cá nhân sử dụng nước ngầm dưới hình thức khoan giếng, sau khi ngưng không sử dụng không bịt kín các lỗ khoan lại làm cho nước bẩn chảy lẫn vào làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Các nhà máy xí nghiệp xả khói bụi công nghiệp vào không khí làm ô nhiễm không khí, khi trời mưa, các chất ô nhiễm này sẽ lẫn vào trong nước mưa cũng góp phần làm ô nhiễm nguồn nước.

Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý – hoá học – sinh học của nước, với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước. Xét về tốc độ lan truyền và quy mô ảnh hưởng thì ô nhiễm nước là vấn đề đáng lo ngại hơn ô nhiễm đất.

Nước bị ô nhiễm là do sự phủ dưỡng xảy ra chủ yếu ở các khu vực nước ngọt và các vùng ven biển, vùng biển khép kín. Do lượng muối khoáng và hàm lượng các chất hữu cơ quá dư thừa làm cho các quần thể sinh vật trong nước không thể đồng hoá được. Kết quả làm cho hàm lượng ôxy trong nước giảm đột ngột, các khí độc tăng lên, tăng độ đục của nước, gây suy thoái thủy vực. Ở các đại dương là nguyên nhân chính gây ô nhiễm đó là các sự cố tràn dầu Ô nhiễm nước có nguyên nhân từ các loại chất thải và nước thải công nghiệp được thải ra lưu vực các con sông mà chưa qua xử lý đúng mức; các loại phân bón hoá học và thuốc trừ sâu ngấm vào nguồn nước ngầm và nước ao hồ; nước thải sinh hoạt được thải ra từ các khu dân cư ven sông.
Ô nhiễm môi trường đất là hậu quả các hoạt động của con người làm thay đổi các nhân tố sinh thái vượt qua những giới hạn sinh thái của các quần xã sống trong đất. Môi trường đất là nơi trú ngụ của con người và hầu hết các sinh vật cạn, là nền móng cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và văn hóa của con người. Đất là một nguồn tài nguyên quý giá, con người sử dụng tài nguyên đất vào hoạt động sản xuất nông nghiệp để đảm bảo nguồn cung cấp lương thực thực phẩm cho con người. Nhưng với nhịp độ gia tăng dân số và tốc độ phát triển công nghiệp và hoạt động đô thị hoá như hiện nay thì diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, chất lượng đất ngày càng bị suy thoái, diện tích đất bình quân đầu người. Riêng chỉ với ở Việt Nam, thực tế suy thoái tài nguyên đất là rất đáng lo ngại và nghiêm trọng. Ô nhiễm đất xảy ra khi đất bị nhiễm các chất hóa học độc hại (hàm lượng vượt quá giới hạn thông thường) do các hoạt động chủ động của con người như khai thác khoáng sản, sản xuất công nghiệp, sử dụng phân bón hóa học hoặc thuốc trừ sâu quá nhiều,... hoặc do bị rò rỉ từ các thùng chứa ngầm. Phổ biến nhất trong các loại chất ô nhiễm đất là hydrocacbon, kim loại nặng, MTBE (Metyl Tertary-Butyl-Ether), thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, và các hydrocacbon clo hóa
***do sử dụng không đúng quy cách các loại phân hoá học, thuốc trừ sâu, chất diệt cỏ và các chất kích thích tố thực vật.. làm cho đất bị chua (đất phèn), ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng; phần thặng dư còn bị rữa trôi vào các nguồn nước, một phần khác phóng thải vào khí quyển gây ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí.***

- Đối với sức khỏe con người

Không khí ô nhiễm có thể giết chết nhiều cơ thể sống trong đó có con người. Ô nhiễm ozone có thể gây bệnh đường hô hấp, bệnh tim mạch, viêm vùng họng, đau ngực, tức thở. Ô nhiễm nước gây ra xấp xỉ 14.000 cái chết mỗi ngày, chủ yếu do ăn uống bằng nước bẩn chưa được xử lý. Các chất hóa học và kim loại nặng nhiễm trong thức ăn nước uống có thể gây ung thư. Dầu tràn có thể gây ngứa rộp da. Ô nhiễm tiếng ồn gây điếc, cao huyết áp, trầm cảm, và bệnh mất ngủ.
- Đối với hệ sinh thái

Điôxít lưu huỳnh và các ôxít nitơ có thể gây mưa axít làm giảm độ pH của đất. Đất bị ô nhiễm có thể trở nên cằn cỗi, không thích hợp cho cây trồng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các cơ thể sống khác trong lưới thức ăn. Khói lẫn sương làm giảm ánh sáng mặt trời mà thực vật nhận được để thực hiện quá trình quang hợp. Các loài xâm lấn có thể cạnh tranh chiếm môi trường sống và làm nguy hại cho các loài địa phương, từ đó làm giảm đa dạng sinh học. Khí CO2 sinh ra từ các nhà máy và các phương tiện qua lại còn làm tăng hiệu ứng nhà kính. Trái Đất ngày một nóng dần lên. Phá hủy dần các khu du lịch tự nhiên mà nó sẵn có.
Các hoạt động gây ô nhiễm
- Tự nhiên: Do các hiện tượng tự nhiên gây ra: núi lửa, cháy rừng. Tổng hợp các yếu tố gây ô nhiễm có nguồn gốc tự nhiên rất lớn nhưng phân bố tương đối đồng đều trên toàn thế giới, không tập trung trong một vùng. Trong quá trình phát triển, con người đã thích nghi với các nguồn này.

- Công nghiệp: Đây là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất của con người. Các quá trình gây ô nhiễm là quá trình đốt các nhiên liệu hóa thạch: than, dầu, khí đốt tạo ra: CO2, CO, SO2, NOx, các chất hữu cơ chưa cháy hết: muội than, bụi, quá trình thất thoát, rò rỉ trên dây truyền công nghệ, các quá trình vận chuyển các hóa chất bay hơi, bụi. Đặc điểm: nguồn công nghiệp có nồng độ chất độc hại cao,thường tập trung trong một không gian nhỏ. Tùy thuộc vào quy trình công nghệ, quy mô sản xuất và nhiên liệu sử dụng thì lượng chất độc hại và loại chất độc hại sẽ khác nhau.
- Giao thông vận tải: Đây là nguồn gây ô nhiễm lớn đối với không khí đặc biệt ở khu đô thị và khu đông dân cư. Các quá trình tạo ra các khí gây ô nhiễm là quá trình đốt nhiên liệu động cơ: CO, CO2, SO2, NOx,Pb, Các bụi đất đá cuốn theo trong quá trình di chuyển. Nếu xét trên từng phương tiện thì nồng độ ô nhiễm tương đối nhỏ nhưng nếu mật độ giao thông lớn và quy hoạch địa hình, đường xá không tốt thì sẽ gây ô nhiễm nặng cho hai bên đường.

- Sinh hoạt: Là nguồn gây ô nhiễm tương đối nhỏ, chủ yếu là các hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu nhưng đặc biệt gây ô nhiễm cục bộ trong một hộ gia đình hoặc vài hộ xung quanh. Tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu: CO, bụi
3- Kết 

Tóm lại, Sứ Điệp của Đức Giáo Hoàng Benedict 16, trình bày một cái nhìn thực tế về thực tại khủng hoảng môi sinh hiện nay, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách phải có hành động. Ngài không đề xuất những giải pháp kỹ thuật nào và không tìm cách can thiệp vào chính sách của các chính quyền. Ngài nhấn mạnh đến những hậu quả tiêu cực của lối sống con người, nhưng không bao giờ đánh mất niềm hy vọng nơi trí tuệ và phẩm giá con người. Đức Giáo Hoàng kêu gọi phải có một tiến trình hiểu biết rõ rệt về mục đích toàn cầu của các phẩm vật đã được sáng tạo và nhấn mạnh đến “nhu cầu đổi mới tính đoàn kết” giữa các thế hệ, giữa các quốc gia phát triển và đang phát triền. Đức Giáo Hoàng kết thúc thông điệp của Ngài với sự biểu lộ niềm hy vọng vào óc thông minh và phẩm giá của con người, đi theo “con đường hoà hợp sâu xa, cả trong lẫn ngoài, giữa Đấng Sáng tạo, con người và vật thụ tạo.”
- Đức Giáo Hoàng muốn dành thông điệp của Ngài cho chủ đề sinh thái, trùng hợp với năm kỷ niệm lần thứ 30 ngày tuyên xưng Thánh Phanxicô Assisi, tác giả cuốn Laudes Creaturarum (The Canticle of the Sun, Ngợi ca Tạo vật), làm thánh bổn mạng của môi trường.

Gợi ý suy tư: 
a/ Hết thảy chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc công trình tạo dựng. Vậy cụ thể bản thân ta phải làm gì?

b/ Đức Giáo Hoàng khích lệ việc giáo dục trách nhiệm môi sinh. Vậy việc giáo dục này thực hiện ra sao? (Các chủ đề cần giáo dục về môi trường: Nước sạch; Cây xanh; Ô nhiễm không khí; Tiếng ồn; Rác thải sinh hoạt; Đa dạng sinh học - bảo vệ động vật quí hiếm; Tiết kiệm năng lượng; Giao thông và môi trường; Thực phẩm và môi trường; Nếp sống văn minh …) 
Kontum, 22/12/2009
Phan Huy Hà, LSVN
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� Stepplan Keckes


� G.I.Plass
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